
Con lợn Con trâu



Con bò Con ngựa 



Con gà Con gà trống



Con gà mái Con vịt



Con chim Con cá



Con hổ Con sư tử



Con gấu Con cua



Con tôm Con ốc



Con ong Con bướm



Sừng Đuôi



Lông Cánh



Thực hành một số mẫu câu

Ngôn ngữ nói Ngôn ngữ kí hiệu

1. Hỏi về sở thích các con vật

Bạn thích con vật gì?

Tôi thích con mèo.

Bạn/ con vật/ thích/ gì?

Tôi/ con mèo/ thích.

2. Hỏi về môi trường sống của các 

con vật

Con khỉ sống ở đâu?

Con khỉ sống ở rừng.
Con khỉ/ sống/ ở đâu?

Con khỉ/ rừng/ sống.



Bài tập thực hành

Thực hành làm kí hiệu một số câu sau:

1. Nhà bạn có nuôi mèo không?

2. Đây là con gì?

3. Con chó nhà tôi màu vàng.

4. Bạn thích con vật gì?

5. Nhà tôi có 2 con chó.


